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TÊN CƠ QUAN: ……………………..
DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN ĐÃ TIẾP NHẬN THÁNG/NĂM ……
	STT

	Tên dự án/khoản viện trợ phi dự án
	Tổ chức/cá nhân tài trợ (không dịch sang tiếng Việt), quốc tịch, số giấy phép
	Cơ quan chủ quản (có thẩm quyền phê duyệt) 
	Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án
	Địa bàn thực hiện dự án
	Thời gian dự án
	Ngân sách toàn dự án đã cam kết
	Ngân sách dự án năm
	Giá trị giải ngân thực tế
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